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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/ĐA TNg Thi Điểm tổng kết

Ghi chú
0% 20% 10% 0% 70% Số Chữ

1 1552003 Nguyễn Huỳnh Phước An 9.00 8.50 5.80 6.50 Sáu rưỡi

2 1652012 Du Nguyên Anh 8.00 7.00 6.90 7.00 Bảy chẵn

3 1552048 Trần Ngọc Châm 8.50 7.00 5.40 6.00 Sáu chẵn

4 1652088 Tăng Hiến Dân 0.00 0.00 0.00 0.00 Không
5 1552069 Nguyễn Khánh Duy 0.25 0.00 3.00 2.00 Hai chẵn

6 1652121 Nguyễn Dương 7.50 5.00 5.10 5.50 Năm rưỡi

7 1552093 Nghiêm Khắc Đạt 8.00 5.00 6.30 6.50 Sáu rưỡi

8 1652133 Nguyễn Thành Đạt 9.00 7.50 8.30 8.50 Tám rưỡi

9 1652174 Nguyễn Mạnh Hải 7.50 7.00 5.80 6.50 Sáu rưỡi
10 1552161 Trần Thanh Kha 10.00 8.00 5.60 6.50 Sáu rưỡi

11 1552176 Trương Đăng Khoa 9.25 9.00 3.30 5.00 Năm chẵn

12 1552193 Lâm Hồng Lẹ 9.00 6.00 7.40 7.50 Bảy rưỡi

13 1652358 Trần Quốc Bảo Long 8.00 6.00 6.70 7.00 Bảy chẵn

14 1552226 Nguyễn Quốc Minh 9.00 8.00 4.70 6.00 Sáu chẵn
15 1552233 Hoàng Anh Nam 7.00 6.00 4.60 5.00 Năm chẵn

16 1552241 Trương Kim Ngân 9.00 7.00 5.40 6.50 Sáu rưỡi

17 1652427 Phi Thái Ngọc 9.00 6.50 7.30 7.50 Bảy rưỡi

18 1552256 Phan Thanh Cao Nhã 7.50 7.50 4.50 5.50 Năm rưỡi

19 1551111 Trần Gia Phú 8.50 7.00 7.10 7.50 Bảy rưỡi
20 1652488 Trần Lâm Tấn Phúc 8.50 6.00 6.00 6.50 Sáu rưỡi

21 1552350 Trương Bảo Thạch 8.25 5.00 7.50 7.50 Bảy rưỡi

22 1552377 Nguyễn Thành Tín 8.50 6.00 5.20 6.00 Sáu chẵn

23 1552382 Nguyễn Thị Hà Trang 9.00 6.00 5.10 6.00 Sáu chẵn

24 1652624 Hoàng Minh Bảo Trân 8.25 7.00 6.60 7.00 Bảy chẵn
25 1552401 Phạm Thành Trung 8.50 8.50 5.60 6.50 Sáu rưỡi

26 1652696 Lương Ngọc Tường Vi 8.00 7.00 8.70 8.50 Tám rưỡi

27 1652697 Nguyễn Ngọc Tường Vi 8.50 7.00 6.50 7.00 Bảy chẵn

28 1652712 Lê Trường Vũ 9.00 0.00 6.00 6.00 Sáu chẵn

29 1552445 Phan Ngọc Thúy Vy 8.25 6.00 4.50 5.50 Năm rưỡi

Danh sách này có: 29 sinh viên.
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